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BỆNH VIỆN GTVT VĨNH PHÚC
 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2025



YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị đủ điều kiện trong lĩnh hoàn thiện 
Hồ sơ cấp giấy phép môi trường

	Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường với nội dung cụ thể như sau:
	I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
	1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
	2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
	- Họ và tên: Phan Hương Giang
	- Chức vụ: Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính
	- Số điện thoại: 0982615879
	- Địa chỉ email: tchcbvgtvtvp@gmail.com
	3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
	- Nhận trực tiếp bản gốc tại: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
	- Nhận Bản sao PDF qua email: tchcbvgtvtvp@gmail.com
	- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
	4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 08/01/2025 đến trước 16h ngày 14/01/2025.
	Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
	5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày đơn vị báo giá.
	II. Nội dung yêu cầu báo giá:
	1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:
	TT
	Danh mục 
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	I
	Chương 1. Thông tin chung về Cơ sở
	

	1
	Thông tin về chủ cơ sở và cơ sở
	Nội dung gồm các thông tin về chủ dự án: Địa chỉ, người đại diện, địa điểm, quy mô của cơ sở …
	1
	nhiệm vụ

	2
	Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
	Nêu công suất hoạt động , công nghệ sản xuất và sản phẩm của cơ sở …
	1
	nhiệm vụ

	3
	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
	Trình bày các thông tin về nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước … 
	1
	nhiệm vụ

	4
	Các thông tin khác liên quan đến cơ sở
	Các thông tin khác liên quan đến cơ sở (nếu có)
	1
	nhiệm vụ

	II
	Chương 2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường
	

	1
	Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
	Nêu rõ sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường.
	1
	nhiệm vụ

	2
	Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
	Nêu rõ sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường nhận chất thải.
	1
	nhiệm vụ

	III
	Chương 3. Kết quả hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở
	

	1
	Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
	
	
	

	1,1
	Thu gom, thoát nước mưa
	Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,…) của công trình thu gom, thoát nước mưa bề mặt; số lượng, vị trí từng điểm thoát nước mưa bề mặt ra ngoài môi trường kèm theo quy trình vận hành tại từng điểm thoát (như: tự chảy, đập xả tràn, van chặn,…) và sơ đồ minh họa;
	1
	nhiệm vụ

	1,2
	Thu gom thoát nước thải
	Mô tả các công trình thu gom, thoát nước thải, các điểm xả nước thải sau xử lý …
	1
	nhiệm vụ

	1,3
	Xử lý nước thải
	Mô tả rõ từng công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý nước thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của từng công trình; quy mô, công suất, công nghệ, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, chế phẩm sinh học sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành …
	1
	nhiệm vụ

	2
	Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải
	Mô tả chi tiết từng công trình xử lý bụi, khí thải đã được xây dựng, lắp đặt…
	
	

	2,1
	Công trình thu gom khí thải
	Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý: Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cơ bản (kết cấu, kích thước, chiều dài,…) của từng công trình thu gom khí thải từ nguồn phát sinh dẫn về công trình xử lý khí thải;
	1
	nhiệm vụ

	2,2
	Công trình xử lý khí thải
	Công trình xử lý khí thải đã được xây dựng, lắp đặt hoặc hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối, trong đó làm rõ: chức năng của công trình (xử lý bụi, khí thải cho công đoạn hoặc dây chuyền sản xuất nào của cơ sở); quy mô, công suất, quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình (có sơ đồ minh họa quy trình công nghệ xử lý); các loại hóa chất, xúc tác sử dụng; định mức tiêu hao điện năng, hóa chất cho quá trình vận hành công trình; yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử lý. CO/CQ của hệ thống thiết bị xử lý khí thải đồng bộ, hợp khối (nếu có);
	1
	nhiệm vụ

	3
	Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
	
	
	

	3,1
	Mô tả chủng loại khối lượng CTR thông thường phát sinh
	Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình lưu giữ chất thải;
	1
	nhiệm vụ

	3,2
	Mô tả công trình lưu giữ CTR thông thường
	Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành;
	1
	nhiệm vụ

	4
	Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
	
	
	

	4,1
	Mô tả chủng loại khối lượng CTNH
	Mô tả chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường;
	1
	nhiệm vụ

	4,2
	Mô tả công trình lưu giữ CTNH
	Mô tả chức năng, quy mô, công suất, công nghệ, các thông số kỹ thuật cơ bản kèm theo quy trình vận hành;
	1
	nhiệm vụ

	5
	Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
	Mô tả Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung của cơ sở và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của cơ sở
	1
	nhiệm vụ

	6
	Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
	Mô tả chi tiết từng công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, bụi, khí thải ...trong quá trình vận hành thử nghiệm và trong quá trình hoạt động 
	1
	nhiệm vụ

	7
	Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
	Mô tả các công trình bảo vệ môi trường khác (nếu có), trong đó phải làm rõ chức năng, các thông số kỹ thuật cơ bản của công trình. Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường khác áp dụng đối với cơ sở.
	1
	nhiệm vụ

	8
	Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
	Nêu rõ các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
	1
	nhiệm vụ

	IV
	Nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường 
	

	1
	Nôi dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
	Nêu rõ từng nguồn phát sinh nước thải (sinh hoạt, công nghiệp) đề nghị cấp phép.
	1
	nhiệm vụ

	2
	Nôi dung đề nghị cấp phép đối với chất thải
	Nêu rõ từng công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; quy mô, công suất của từng công trình, phương thức xử lý …
	1
	nhiệm vụ

	3
	Nôi dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
	Nêu rõ giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
	1
	nhiệm vụ

	V
	Kết quả quan trắc môi trường của cơ sở
	

	1
	Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
	Lập bảng tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 02 năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất, trong đó phải nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.
	1
	nhiệm vụ

	2
	Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo
	Lập bảng tổng hợp kết quả quan trắc nước thải, bụi, khí thải trong quá trình lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Nêu rõ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường áp dụng để đánh giá nguồn thải.
	1
	nhiệm vụ

	VI
	Chương trình quan trắc môi trường của cơ sở 
	

	1
	Kế hoạch vận hành thử nguyện công trình xử lý chất thải
	
	
	nhiệm vụ

	1,1
	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
	Lập danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của cơ sở, gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc. Công suất dự kiến đạt được của từng hạng mục hoặc của cả cơ sở tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm.
	1
	nhiệm vụ

	1,2
	Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý
	Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường
	1
	nhiệm vụ

	2
	Chương trình quan trắc chất thải theo quy định pháp luật
	Mô tả chương trình quan trắc môi trường định kỳ, bụi và khí thải gồm vị trí, tần suất, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.
	1
	nhiệm vụ

	VII
	Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở
	Nêu rõ các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo và đính kèm các quyết định, kết luận kiểm tra, thanh tra (nếu có). Trường hợp có vi phạm về bảo vệ môi trường thì nêu rõ việc khắc phục vi phạm.
	1
	nhiệm vụ

	VIII
	Cam kết của chủ cơ sở
	Nêu rõ các cam kết của chủ cơ sở về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.    
	1
	nhiệm vụ

	IX
	VIẾT BÁO CÁO TỔNG HỢP CỦA DỰ ÁN 
	
	1
	Báo cáo

	X
	CHI PHÍ KHÁC PHỤC VỤ LẬP BÁO CÁO
	
	
	

	a
	Chi phí thuê xe khảo sát hiện trường
	Chi phí thực tế
	2
	Lần

	b
	Chi phí nhân công khảo sát, lập báo cáo
	Chi phí thực tế
	1
	gói

	c
	In ấn, phô tô tài liệu, báo cáo
	Chi phí thực tế
	2
	lần


	2. Địa điểm xử lí: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
	3. Thời gian hoàn thiện dự kiến: 60 ngày kể từ khi hoàn thiện hợp đồng.
	4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Tạm ứng 50% sau khi ký kết hợp đồng và thanh toán 50% còn lại sau khi hoàn thiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường và các giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính liên quan.
	5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
	Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
	Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.

	 
	GIÁM ĐỐC





Phạm Việt Hưng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
	Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá danh mục như sau:
	Báo giá Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường như sau:
	STT
	Danh mục 
	Đơn vị tính
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


         (Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
	2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày  … tháng  01 năm 2025
	3. Chúng tôi cam kết:
	- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	- Giá in các mẫu biểu nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
	- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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